
 

GỢI Ý ĐÁP ÁN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN LỚP 11E 

Câu Nội dung 
Điểm 

tối đa 
Hướng dẫn chấm chi tiết 

Điểm 

từng ý 

1 

Giải thích vì sao 

Hệ điều hành được 

xem là “cầu nối 
giữa người dùng và 

phần cứng máy 
tính” 

0,5 

Người dùng không thể giao tiếp trực tiếp với phần 

cứng 
0,2 

Hệ điều hành cung cấp giao diện giúp người dùng 

ra lệnh cho máy tính 
0,2 

Hệ điều hành chuyển lệnh người dùng thành tín 
hiệu cho phần cứng thực hiện 

0,1 

 

(Lưu ý: nếu HS trả lời bằng cách nêu rõ khái 
niệm, vai trò, chức năng của HĐH trong hệ thống 

máy tính hoặc trả lời “Vì người dùng không cần 

có kiến thức chuyên sâu về phần cứng máy tính, 
chỉ cần chỉ dẫn cho máy thông qua HĐH” cũng 

chấp nhận điểm tối đa) 

 

Các thao tác cơ bản 
với tệp và thư mục 

0,5 

Tạo mới 

Mở và xem nội dung 

Đổi tên 
Sao chép 

Di chuyển 
Xoá 

0,1/ý 

2 

Ưu điểm của phần 

mềm khai thác trực 
tuyến 

0,4 

Không cần cài đặt, chỉ cần Internet 0,1 

Làm việc mọi lúc, mọi nơi 0,1 

Dễ chia sẻ, làm việc nhóm 0,1 

Tự động lưu, tránh mất dữ liệu 0,1 

Hạn chế 0,3 

Cần có Internet ổn định 0,1 

Có nguy cơ mất an toàn dữ liệu 0,1 

Bản miễn phí bị giới hạn tính năng 0,1 

Lựa chọn phần 

mềm phù hợp 
0,3 

Chọn phần mềm trực tuyến để làm bài nhóm, dễ 

chia sẻ 
0,15 

Ví dụ đúng: Google Slides hoặc PowerPoint 

Online 
0,15 

3 

Lợi ích của lưu trữ 

trực tuyến (Cloud 
Storage) 

0,6 

Truy cập mọi lúc, mọi nơi qua Internet 0,15 

Chia sẻ dễ dàng 0,1 

Tự động sao lưu, tránh mất dữ liệu 0,15 

Tiết kiệm dung lượng trên máy cá nhân 0,1 

Diễn đạt hợp lý, đủ ý 0,1 

Ví dụ về 2 dịch vụ 
lưu trữ trực tuyến 

thông dụng 

0,4 
Mỗi dịch vụ đúng: Google Drive (15GB), 
Dropbox (2GB), OneDrive (5GB), iCloud (5GB) 0,2/ý 

 



GỢI Ý ĐÁP ÁN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN LỚP 11H+S 

Câu Nội dung cần đạt 
Điểm 

tối đa 
Hướng dẫn chấm chi tiết 

Điểm 

từng ý 

1 

Hệ điều hành được xem là 

“cầu nối giữa người dùng 
và phần cứng máy tính” vì: 

0,5 

Người dùng không thể giao tiếp trực tiếp với 
phần cứng. 

0,2 

Hệ điều hành cung cấp giao diện (đồ họa hoặc 

dòng lệnh) giúp người dùng ra lệnh cho máy 
tính. 

0,2 

Hệ điều hành chuyển các lệnh của người dùng 
thành tín hiệu mà phần cứng có thể hiểu và 

thực hiện. 

0,1 

(Lưu ý: nếu HS trả lời bằng cách nêu rõ khái 
niệm, vai trò, chức năng của HĐH trong hệ 

thống máy tính hoặc trả lời “Vì người dùng 
không cần có kiến thức chuyên sâu về phần 

cứng máy tính, chỉ cần chỉ dẫn cho máy thông 

qua HĐH” cũng chấp nhận). 

- 

Các thao tác có thể có với 
tệp hoặc thư mục mà hệ 

điều hành Windows đã 

cung cấp: 

0,5 

- Tạo mới (tệp hoặc thư mục) 

- Đổi tên (Rename) 
- Sao chép (Copy) 

- Di chuyển (Move) 

- Xoá (Delete) 
- Mở và xem nội dung (Open) 

0,1/ý 

2 

Ưu điểm của phần mềm 

khai thác trực tuyến: 
0,4 

- Không cần cài đặt, chỉ cần có Internet. 
- Có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi. 

- Dễ dàng chia sẻ và làm việc nhóm trực tuyến. 

- Tự động lưu trữ, tránh mất dữ liệu. 

0,1/ý 

Hạn chế: 0,3 

- Cần có kết nối Internet ổn định. 

- Dữ liệu có thể bị rủi ro bảo mật nếu không 
cẩn thận. 

- Một số phần mềm có chức năng giới hạn 

trong bản miễn phí. 

0,1/ý 

Lựa chọn phần mềm: 0,3 

Trong trường hợp nhà trường cần khảo sát ý 

kiến của nhiều cha mẹ học sinh trong trường, 
em sẽ giúp nhà trường lựa chọn loại phần mềm 

khai thác trực tuyến. 

Phần mềm cụ thể: Google Forms 

0,3 

3 

Lợi ích nổi bật của lưu trữ 

trực tuyến (Cloud Storage): 
0,6 

- Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi qua 

Internet, đồng bộ giữa các thiết bị. 
- Chia sẻ dễ dàng. 

- Tự động sao lưu, tránh mất dữ liệu khi máy 

hỏng, thiên tai, hỏa hoạn. 
- Tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên máy tính cá 

nhân. 

0,15/ý 

Ví dụ về 2 dịch vụ lưu trữ 
trực tuyến thông dụng: 

0,4 

Tên dịch vụ Dung lượng miễn phí ban đầu 

Google Drive  15 GB 

Dropbox  2 GB 
Hoặc: OneDrive 5 GB 

Hoặc: iCloud  5 GB 

0,2/ý 

 



GỢI Ý ĐÁP ÁN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN LỚP 11L 

Câu Nội dung 
Điểm 

tối đa 
Hướng dẫn chấm chi tiết 

Điểm 

từng ý 

1 

Giải thích vì sao Hệ 
điều hành được xem là 

“cầu nối giữa người 

dùng và phần cứng 
máy tính” 

0,5 

Người dùng không thể giao tiếp trực tiếp với phần 
cứng 

0,2 

Hệ điều hành cung cấp giao diện giúp người dùng 
ra lệnh cho máy tính 

0,2 

Hệ điều hành chuyển lệnh người dùng thành tín 

hiệu cho phần cứng thực hiện 
0,1 

 

(Lưu ý: nếu HS trả lời bằng cách nêu rõ khái 

niệm, vai trò, chức năng của HĐH trong hệ thống 
máy tính hoặc trả lời “Vì người dùng không cần 

có kiến thức chuyên sâu về phần cứng máy tính, 

chỉ cần chỉ dẫn cho máy thông qua HĐH” cũng 
chấp nhận điểm tối đa) 

 

Các giao diện người 
dùng: 

0.5 
- Giao diện đồ họa (GUI) 
- Giao diện dòng lệnh (CLI) 

0.5 

2 

Phân biệt phần mềm 
nguồn đóng và phần 

mềm nguồn mở;  

0.75 

Phần mềm nguồn đóng: 

- Modun chương trình viết trên ngôn ngữ máy. - 
Thường là các phần mềm thương mại. 

0.375 

Phần mềm nguồn mở: 
- Modun chương trình viết trên ngôn ngữ tự nhiên. 

- Mã nguồn được công khai, người dùng có thể sử 

dụng, chỉnh sửa và phân phối miễn phí. 

0.375 

Ví dụ bộ phần mềm 

văn phòng mã nguồn 
mở, miễn phí 

0.25 OpenOffice hoặc LibreOffice.  

3 

Lợi ích của lưu trữ 

trực tuyến trong học 
tập và làm việc nhóm: 

0.6 

- Người học dễ chia sẻ tài liệu, cùng chỉnh sửa 

trực tiếp. 
- Truy cập mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, chỉ cần 

có Internet: Ở nhà, ở trường (phòng học, phòng 
máy...), trên điện thoại thông minh, máy tính 

bảng, laptop, máy tính của trường… 

- Tự động sao lưu, tránh mất dữ liệu.  

0.2/ý 

Kể tên 2 dịch vụ lưu 

trữ trực tuyến thông 
dụng: 

0.4 

Google Drive -15 GB 

Dropbox 2 GB 
Hoặc: OneDrive 5 GB 

Hoặc: iCloud 5 GB 

0.2/ý 

 


